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Đạo lộ khai phát sản nghiệp Kaga

Quốc lộ 157

Quố
c l

ộ 8

Kanbayashi

Nakabayashi
Suematsu

Fujihira

Toheida
UBNDKiyokane

Shimobayashi

Taheiji

Go
Tokumoto

Awada

Yahagi
Sanno

Kuraigawa

HoriuchiRengejimachi

Tanoshiri
machi

Mikkaichi

Okyouzuka

Honmachi

Sumiyoshi
machi

Sugahara
machi

Inari

Futsukaichi

Nagaike

Noshiro

Oshikoshi

Oshino

Yokomiya
machi

Wakamatsu
machi

Hakusan
machi

Takahashi
machi

OgigaokaYanagi
machi

Shinjo

Đến Kanazawacity

Đến ga Kanazawa

Đến ga Matto

Ga Oshino

Ga Nonoichi

Ga Nonoichi kodaimae

JR Ga Nonoichi

Đến ga Oshino

Đến ga Tsurugi

Kanazawa
city

Quốc lộ 157

Hakusan
city

Đến
Hakusan city

Bản đồ khu sơ tán

Tuyến Hokutetsu
Ishikawa

指さし会話 Chỉ dẫn hội thoại

ベトナム語を話せる人はいますか？

助けてください

私

家族

知人

ケガをしています

持病があります

避難したいです

まだこの建物の中にいます

どこに逃げたらよいですか？

私について来てください

避難所に向かいましょう

皆についていってください

近くの避難所は○○です

高い場所に移動してください

被害がないので逃げなくても大丈夫です

何が起きたのですか？

地震です

火事です

洪水の危険があります

どうしたらよいですか？

落ち着いてください

頭を隠し身を守ってください

ここで待っていてください

外に出ないでください

係員の指示に従ってください

避難所に逃げてください

ベトナム語が話せる人を探してきます

ここに私の家族はいますか？

私の家族が見つかりません

Trường tiểu học Nonoichi
Trường tiểu học Misono
Trường tiểu học Sugahara
Trường tiểu học Fuyou
Trường tiểu học Tachino
Trường trung học Nonoichi
Trường trung học Fusui
Đại học công nghiệp Kanazawa
Đại học tỉnh lập Ishikawa
Trường phổ thông Nonoichimeirin

Honmachi 5-chome 3-1
Inari 4-chome 128
Sugahara-cho 20-1
Nakabayashi 5-chome 70
Oshino 3-chome 71
Sanno 3-chome 1
Oshino 2-chome 100
Ogigaoka 7-1
Suematsu 1-chome 308
Shimobayashi 3-chome 309

076-248-0084
076-248-3201
076-246-6066
076-246-4380
076-248-0622
076-246-0115
076-248-0039
076-248-1100
076-227-7220
076-246-3191

Tên khu sơ tán Địa chỉ Số điện thoại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Có ai nói được tiếng Việt？

Hãy cứu tôi

Tôi

Gia đình

Bạn

Bị thương

Mang bệnh

Muốn được sơ tán

Vẫn kẹt trong tòa nhà

Hãy theo tôi

Hướng đến khu sơ tán

Hãy đi theo mọi người

Khu sơ tán gần nhất là …

Hãy di chuyển lên vị trí cao

Không cần sơ tán vì không có thiệt hại gì

Có động đất

Có hỏa hoạn

Nguy cơ bị lụt

Hãy bình tĩnh lại

Hãy bảo vệ đầu và cơ thể

Hãy đợi ở đây

Không chạy ra ngoài

Theo chỉ thị của người hướng dẫn

Hãy chạy đến khu sơ tán

Tôi đi tìm người biết nói tiếng Việt

Gia đình tôi có ở đây không？

Không tìm thấy gia đình mình

Sơ tán tới đâu？

Đã xảy ra chuyện gì？ Làm sao bây giờ？

1

2

5

7

6 3

9

8

10

4

ベトナム語
（Tiếng Việt）
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